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QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG

BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Về việc ban hành "Quy định tạm thời về công bốhàng hoá phù hợp tiêu chuẩn "

 

BỘ TRƯỞNG

BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng Hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999;

Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ vềnhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức

bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số ngày thángnăm 2000 về việc ban hành tạm thời

một số quy định hướng dẫn thi hành Pháp lệnhChất lượng Hàng hoá;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chấtlượng;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định tạm thời về công bố hàng hoáphù hợp tiêu chuẩn ".

Điều 2. Tổngcục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các Cơ quan Nhà nước có liên quan tổchức, hướng

dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Đỉều 3. Tổngcục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các tổ chức, cá nhân cóliên quan

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4.Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 1 năm 2001.

 Quy định tạm thời

Về công bố hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn

(ban hành kèm theo Quyết định số / 2000/ QĐ- BKHCNMT

ngày / 12/ 2000 của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ vàMôi trường)

I. Quy định chung

1.Văn bản này quy định điều kiện, thủ tục công bố hàng hoá phù hợp tiêu chuẩntheo các Điều 11,12, và

13 của Pháp lệnh Chất lượng Hàng hoá.
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2.Công bố hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn là việc Doanh nghiệp thông báo hàng hoá củamình phù hợp với

tiêu chuẩn tương ứng.

Việccông bố hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn được tiến hành dựa trên một trong các căncứ dưới đây:

a)kết quả chứng nhận chất lượng hàng hoá của Tổ chức chứng nhận chất lượng về sựphù hợp của hàng

hoá với tiêu chuẩn tương ứng;

b)kết quả tự đánh giá của Doanh nghiệp về sự phù hợp của hàng hoá với tiêu chuẩntương ứng.

3.Các phương thức công bố hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn bao gồm:

a)Công bố tự nguyện

Côngbố tự nguyện được thực hiện đối với hàng hoá nói chung, trừ các hàng hoá nói ởđiểm b dưới đây;

b)Công bố bắt buộc

Côngbố bắt buộc được thực hiện đối với:

Hànghoá thuộc "Danh mục hàng hoá phải áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam" do BộKhoa học Công nghệ và

Môi trường quy định;

Hànghoá thuộc "Danh mục hàng hoá phải áp dụng tiêu chuẩn ngành" do Bộquản lý chuyên ngành quy

định.

4.Hàng hoá thuộc các Danh mục nêu ở điểm 1.3 (b) chỉ được phép lưu thông trên thịtrường sau khi đã

được Doanh nghiệp công bố phù hợp tiêu chuẩn.

II. Nội dung và hình thức công bố

1.Nội dung công bố

Nộidung công bố bao gồm các thông tin nêu trong Phụ lục 1

Nhữngthông tin bổ sung nói tại Phụ lục 1 bao gồm:

Tênvà địa chỉ của phòng thử nghiệm đã thử nghiệm mẫu hoặc tổ chức chứng nhận đãchứng nhận cho

hàng hoá của Doanh nghiệp;

Việndẫn giấy chứng nhận hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn do các tổ chức nói trên cấp;

Việndẫn giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của Doanh nghiệp;

Việndẫn chứng chỉ công nhận phòng thử nghiệm của Doanh nghiệp.

2.Hình thức công bố bao gồm:

a.Bản công bố;

b.Dấu phù hợp tiêu chuẩn;

c.Dấu phù hợp tiêu chuẩn có thể được trình bày trực tiếp trên hàng hoá và/hoặcbao bì hàng hoá, trong

catalô hoặc hướng dẫn sử dụng hàng hoá.

3.Hình thức của Dấu phù hợp tiêu chuẩn được quy định tại Tiêu chuẩn Việt nam TCVN5680:2000.



Tuỳtheo kích cỡ hàng hoá hoặc bao bì hàng hoá, Dấu phù hợp tiêu chuẩn có thể đượcphóng to hoặc thu

nhỏ, nhưng phải rõ ràng, dễ thấy và bền vững. Mầu sắc của Dấuphù hợp tiêu chuẩn do Doanh nghiệp tự

lựa chọn.

III. Nội dung, trình tự đánh giá và công bố

1.Đánh giá và công bố dựa trên kết quả chứng nhận của Tổ chức chứng nhận chất lượng(bên thứ 3):

Trongtrường hợp này, Doanh nghiệp công bố hàng hoá của mình phù hợp với tiêu chuẩn tươngứng sau

khi được Tổ chức chứng nhận chất lượng đánh giá và cấp chứng chỉ hànghoá phù hợp với tiêu chuẩn đó.

Việcchứng nhận của Tổ chức chứng nhận được tiến hành theo quy định của Bộ Khoa họcCông nghệ và

Môi trường tại một văn bản khác.

2.Đánh giá và công bố dựa trên kết quả tự đánh giá của Doanh nghiệp:

Việctự đánh giá của Doanh nghiệp về sự phù hợp của hàng hoá với tiêu chuẩn tươngứng phải dựa trên

điều kiện đảm bảo chất lượng hàng hoá của Doanh nghiệp và kếtquả thử nghiệm mẫu điển hình của hàng

hoá; và được Doanh nghiệp thực hiện theotrình tự như sau:

2.1Chuẩn bị đánh giá

a)Xây dựng hoặc hoàn thiện Hồ sơ kỹ thuật nêu tại Phụ lục 2 và triển khai cácbiện pháp đảm bảo sự phù

hợp của hàng hoá với tiêu chuẩn trong quá trình sảnxuất và các quá trình liên quan khác;

b)Xác định khả năng thử nghiệm theo các yêu cầu, chỉ tiêu của tiêu chuẩn tươngứng. Đối với các chỉ tiêu

chưa có khả năng tự thử nghiệm, Doanh nghiệp xem xétlựa chọn phòng thử nghiệm có khả năng thử

nghiệm các chỉ tiêu này (ưu tiên cácphòng thử nghiệm đã được công nhận);

c)Lập kế hoạch lấy mẫu và thử nghiệm mẫu điển hình theo quy định của tiêu chuẩn;

d)Lập nhóm chuyên gia đánh giá nội bộ, bao gồm những người am hiểu về công nghệsản xuất, chất lượng

hàng hoá;

e)Lập kế hoạch đánh giá bao gồm: kế hoạch xem xét đánh giá hệ thống tài liệu kỹthuật và các biện pháp

thực hiện đảm bảo phù hợp của hàng hoá với tiêu chuẩn.

2.2Tiến hành đánh giá

a)Đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng và các biện pháp đảm bảo sự phù hợp theokế hoạch đánh giá đã

lập;

b)Tiến hành lấy mẫu và thử nghiệm mẫu theo kế hoạch đánh giá đã lập;

c)Lập hồ sơ đánh giá, bao gồm:

Hồsơ kỹ thuật liên quan trực tiếp đến hàng hoá;

Kếhoạch đánh giá và thử nghiệm mẫu điển hình;

Cácbáo cáo kết quả đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng và kết quả thử nghiệm mẫuđiển hình;


